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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

   m p  n -     t   p   n t  : Ông Nguyễn Quốc Thiện. 

  c Hộ  t  m n ân dân: 1. Ông Trần Công Nho; 

 2. Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng. 

- Th     phi n t  : Ông Lê Hoàng Tiến - Thư ký T   án nh n d n t nh 

 uản    m  

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Quảng N m th m gi  phi n t  : Ông 

Võ Tấn Triệu -    m sát v  n  

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, tạ  trụ sở T   án nh n d n t nh  uản    m, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 89/2020 T  T-   n    31 tháng 12 năm 

2021, theo Qu ết định đư  vụ án r  xét xử số: 20/2021/ ĐXXST-HS ngày 17 tháng 

3 năm 2021 đố  vớ  bị cáo: 

Trần Quý N, sinh ngày 10/6/1977, tạ  hu ện T, t nh  uản    m; nơ  đăn  ký 

hộ khẩu thườn  trú v  chỗ ở h ện n  : Thôn C, xã T, hu ện T, t nh  uản    m; n hề 

n h ệp: Nông; trình độ văn hó :  ớp 05/12;   ớ  tính:   m; quốc tịch: V ệt   m; dân 

tộc:   nh; tôn giáo: Không; con ôn  Trần Văn Th  n (c ết) v  b     Thị  o , s nh 

năm 1955; có vợ l  Trần Thị   ọc B, s nh năm 1984; có 02 con, con lớn s nh năm 

2003, con nhỏ s nh năm 2005. T ền án, t ền sự:  hôn   

Bị cáo bị bắt tạm    m từ n    08/9/2020; có mặt tạ  ph  n t    

- Bị hại: Anh Trần Văn T, s nh năm 1982. Có mặt  

Địa ch : Thôn C, xã T, hu ện T, t nh  uản    m. 

- Người làm chứng: 

1. Anh Phan Tư T1, s nh năm 1985. Có mặt  

2. Anh Trần Văn T2, s nh năm 1985. Có mặt  

Cùn  đị  ch : Thôn C, xã T, hu ện T, t nh  uản    m. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t   l ệu có tron  hồ sơ vụ án v  d ễn b ến tạ  ph  n t  , nộ  dun  vụ 

án được tóm tắt như s u: 
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 hoản  13   ờ 00 phút n    11 7 2019, s u kh  đã uốn  rượu tạ  nh   nh 

  u ễn Th nh Bình (s n  năm 1981, trú tạ :  hôn C, xã T,  uyện T, tỉn  Quảng 

Nam), Trần  uý   rủ anh Trần Văn T về nh   nh Ph n Tư T1 đ  đánh b   thắn  thu  

bằn  t ền v  được  nh Trần Văn T đồn  ý  Trần  uý   đ  v o một t ệm tạp hóa mua 

một bộ b   T   loạ  52 lá b  , c n  nh T1 chở  nh T về nh   nh T1    u kh  mu  bộ 

bài, Trần  uý   đem đến nh   nh T1, tạ  đ    nh T mượn  nh T1 một cá  đĩ  đất rồ  

cùng Trần  uý   n ồ  ở ph n  nh  dướ  đ  đánh b   thắn  thu  bằn  t ền dướ  hình 

thức c o tố, mỗ  ván tr n ch ếu bạc từ 50 000 đồn  đến 70 000 đồn . 

 hoản  13   ờ 30 phút cùn  n   , s u kh  anh T và N chơ  được 03 ván thì  nh 

T n h  n ờ Trần  uý   chơ     n lận n n   ữ   nh T và Trần  uý   xả  r  m u thuẫn  

Trong lúc cãi nhau, anh T tức   ận dùn  t   đập vỡ cá  đĩ  đất    u đó,  nh T và Trần 

Quý N đ  r  đứn  ở s n đất  ần   ến  nước nh   nh T1 t ếp tục cã  nh u  Anh Trần 

Văn T nhặt một đoạn  ỗ (theo anh T k    n ận đoạn gỗ dà  k oảng 50cm, đường kín  

k oảng 03cm) đánh một cá  trún  v o trán, sát đuô  cun  lôn  m   trá  Trần  uý   

    thươn  tích chả  máu  N dùn  t   phả  bịt vết thươn  lạ , bước đến vị trí  nh T1 

đ n  n ồ   ần đó cách khoản  02m v  nó  vớ   nh T1 nhờ  ọ  Côn   n đến   ả  qu ết 

vì T đánh N chả  máu  Thấ  vậ ,  nh T1 l  mắn  anh T: “M  đ n   ắn rứ  là k ông 

được đó T ng e”, rồ  bảo  nh T và N v o nh  rử  vết thươn    hoản  03 phút s u, 

Trần  uý   nhìn thấ  tr n tấm b  tôn  đậ  m ện    ến  nước nh   nh Ph n Tư T1 có 

một cá  rự  cũ (dà  50cm, lưỡ  rự  bị  oen rỉ, cong queo) nên Trần  uý   dùng tay 

phả  cầm cá  rự  qu   lạ  đứn  đố  d ện, chặt một cá  từ tr n xuốn  về hướn   nh Trần 

Văn T, anh T đư  t   trá  l n đỡ n n mấu rự  trún  v o mặt n o   cẳn  t   trá   Thấ  

vậ ,  nh T1 la lên “  ạy đ  T”, anh T bỏ chạ  r  n õ nh   nh T1, Trần  uý   cầm 

rự  chạ  đuổ  theo  Anh T chạ  n  n  qu  đườn  b  tôn  phí  trước nh   nh T1 rồ  

nhả  xuốn  đám ruộn  thì bị té n ã, N cũn  nhả  xuốn  đám ruộn  thì bị té n ã   úc 

này, anh T vùn  dậ  bỏ chạ  r    ữ  đám ruộn  cách nh  T1 khoản  20m, vừ  chạ  

vừ  nhìn về phí  s u thấ  Trần  uý   đuổ   ần đến n n dừn  lạ , qu   n ườ  đứn  đố  

d ện xôn  đến   ằn  co cá  rự  tr n t   N  Tron  lúc   ằn  co, cá  rự  trún  v o m  

dướ  mắt trá   nh T     thươn  tích  Anh T t ếp tục vùn  dậ  bỏ chạ  thì bị té n ã 

ngh  n  về phí  b n phả , đầu hơ  n óc l n c o, mặt nhìn về hướn  Trần  uý  . Trần 

Quý N cầm rự  đến chặt một cá  từ tr n xuốn  trún  v o vùn  hôn  trá  củ   nh T. Lúc 

này, anh Trần Văn T2 chạ  đến c n n ăn    u đó  nh Trần Văn T được chị Trần Thị 

  ọc B (sin  năm 1984, là vợ  rần Quý N) thu  xe ôtô đư  đ  cấp cứu v  đ ều trị tạ  

Bệnh v ện Đ  kho  t nh  uản    m đến ngày 30/7/2019 thì anh T xuất v ện  

Tạ  Bản kết luận   ám định pháp   số 254 GĐTT 19 n    29 08 2019 củ  

Trun  t m Pháp   t nh  uản    m đã mô tả ch  t ết v  kết luận tỷ lệ thươn  tích củ  

Trần Văn T l  48%, cụ th  như s u: 

- Thươn  tích ch  t ết: 

+ Dọc m  dướ  mắt trá  có vết rách d  v  cơ đã l nh sẹo d   2cm, rộn  0,2cm; 

+ Vùn  hạ sườn - lưn  trá  có vết rách d  v  cơ đã l nh sẹo d   7,5cm, rộn  

0,2cm; 

+ Vùn  n ực, tươn  ứn  kho n     n sườn V, VI tr n đườn  nách   ữ  b n trá  

có vết mổ dẫn lưu đã l nh sẹo d   2cm, rộn  1cm; 
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+ Vùn  bụn , dọc đườn    ữ  tr n rốn có vết mổ đã l nh sẹo d   16cm, rộn  

0,2cm; 

+ Vùn  hôn  phả  có vết mổ dẫn lưu đã l nh sẹo d   1cm, rộn  0,5cm; 

+ Vùn  hôn  trá  có vết mổ dẫn lưu đã l nh sẹo d   2cm, rộn  0,5cm; 

+ Mặt s u khuỷu t   đến đoạn 1 3 tr n cẳn  t   trá  có vết rách d , cơ v  vết mổ 

đã l nh sẹo d   8cm; rộn  0,2cm  Vận độn   ấp, duỗ  khớp khuỷu, cổ t   v  các n ón 

b n t   trá  được bình thườn ; 

+ Mặt s u đoạn 1 3   ữ  cẳn  t   trá  có vết xát d  đã l nh sẹo d   2cm, rộn  

1cm; 

-  ết luận   ám định: 

+ Vết thươn  vùn  hôn  trá      rách cơ ho nh, rách lách mặt ho nh đã được 

phẫu thuật cắt lách to n phần, kh u cơ ho nh, kh u vết thươn  hôn  trá  ổn định  

+ Tr n dịch m n  phổ  trá  đã được phẫu thuật dẫn lưu kho n  m n  phổ  ổn 

định  

+ Vết thươn  mặt s u cẳn  t   trá      đứt cơ duỗ  cổ t   trụ, mẻ bon  mảnh 

xươn  trụ đã được phẫu thuật lấ  bỏ mảnh xươn  bị mẻ, kh u phục hồ  vết thươn   

+ Bệnh nh n c n tức nhẹ vùn  bụn , bụn  mềm, phản ứn  th nh bụn , đạ  t  u 

t ện được bình thườn      m mạc, kết mạc h   mắt hồn    hôn  thấ  dấu h ệu th ếu 

máu. (BL 81 - 82) 

 uá trình đ ều tr , Cơ qu n Cảnh sát đ ều tr  Côn   n hu ện T xác định, n    

11/07/2019 anh Trần Văn T đã dùn  một đoạn  ỗ đánh trún  v o trán, sát đuô  cun  

lông mày trái Trần  uý       thươn  tích n n đã trưn  cầu Trun  t m Pháp   t nh 

 uản    m   ám định tỷ lệ thươn  tích đố  vớ  Trần  uý  . 

Tạ  Bản kết luận   ám định pháp   số 337 GĐTT 19 n    21 11 2019 củ  

Trun  t m Pháp   t nh  uản    m mô tả ch  t ết v  kết luận tỷ lệ thươn  tích củ  

Trần  uý   là 02%, cụ th  như s u: 

- Vùn  trán, sát tr n đuô  cun  lôn  m   b n trá  có vết rách dập d  đã l nh sẹo 

d   2cm, rộn  0,2cm, ấn đ u, đ u chủ  ếu đ u d  v  cơ  Bệnh nh n nhắm mắt, mở 

mắt được bình thườn ; 

- Mắt trá : Bán phần trước bình thườn , đục dịch kính nặn  h   mắt: Cận thị  

Thị lực mặt phả  8 10 - 0,5D 5 10; thị lực mắt trá  02 10 - 0,75D 5/10. 

 hôn  tổn thươn  xươn , khôn  thấ  dấu h ệu thần k nh khu trú  (B  140 - 

141) 

Ngày 28/11/2019, Trần  uý   có đơn   u cầu khôn  khở  tố vụ án hình sự đố  

vớ  Trần Văn T. 

Ngày 13/3/2020, Cơ qu n Cảnh sát đ ều tr  Côn   n hu ện T có Côn  văn số 

138/CV-C ĐT   u cầu Trun  t m Pháp   t nh  uản    m   ả  thích vết thươn  ở 

vùn  hạ sườn - lưn  trá  tr n n ườ  bệnh nh n Trần Văn T có dẫn đến chết n ườ  h   

không. 
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Ngày 17/3/2020, Trun  t m Pháp   t nh  uản    m có Côn  văn số 52 GĐPY 

  ả  thích thươn  tích như s u: 

Theo vị trí   ả  phẫu cơ th  n ườ  thì vùn  hạ sườn - lưn  trá  l  vùn  có các cơ 

qu n như:  ách, Tụ , Thận trá , Dạ d  , Cơ  o nh v  l n tr n có Phổ , đồn  thời có 

các mạch máu lớn nuô  tạn     l  vùn  tươn  đố  n u  h  m  Tron  trườn  hợp n   vết 

thươn  tr n cơ th  bệnh nh n Trần Văn T ở vùn  hạ sườn - lưn  trá      rách cơ 

ho nh, rách lách mặt ho nh, tr n dịch m n  phổ  trá  có th  n u  h  m đến tính mạn  

nếu khôn  được xử trí kịp thờ  (do mất m u kèm c o ng c ấn t ương), nếu được xử lý 

kịp thờ  bằn  phẫu thuật v  cầm máu khó dẫn đến chết n ườ   (B  193) 

Vật chứn  tạm   ữ: 

+ 52 lá bài Tây; 

+ 01 cá  đĩ  đất m u trắn  bị vỡ l m 2 phần; 

+ 01 con rự  (lưỡ  bằng k m loạ  dà  25cm bị cong queo, có mấu cong, c ỗ 

rộng n ất c   lưỡ  rự  là 3cm; c n bằng gỗ dà  25cm); 

+ Đố  vớ  đoạn  ỗ d   khoản  50cm, đườn  kính khoản  03cm, do  nh Trần 

Văn T sử dụn  đ  đánh Trần  uý  , s u đó  nh Th nh vứt đoạn  ỗ n u tr n tạ  vườn 

nhà anh T1, Cơ qu n Cảnh sát đ ều tr  Côn   n hu ện T đã t ến h nh tru  tìm nhưn  

khôn  tìm thấ   (B  30) 

Về trách nh ệm d n sự: Bị cáo Trần  uý   đã bồ  thườn  to n bộ ch  phí chữ  

trị cho bị hạ  Trần Văn T v  bồ  thườn  th m số t ền 30 000 000 đồn  theo   u cầu 

củ   nh Trần Văn T, anh T khôn    u cầu bồ  thườn   ì th m  Bị cáo Trần  uý   

khôn    u cầu bồ  thườn  đố  vớ  h nh v  củ   nh Trần Văn T dùn  một đoạn  ỗ 

đánh trún  v o trán, sát đuô  cun  lôn  m   trá  Trần  uý       thươn  tích. 

 uá trình đ ều tr , bị cáo Trần  uý   đã kh   nhận to n bộ h nh v  phạm tộ  

củ  mình, phù hợp vớ  t   l ệu, chứn  cứ do Cơ qu n đ ều tr  thu thập được  

Tạ  bản Cáo trạn  số 09/CT-VKSQN-P2 ngày 30/12 2020 củ  V ện k  m sát 

nh n d n t nh  uản    m đã tru  tố: 

Bị cáo Trần  uý   bị V ện k  m sát nh n d n t nh  uản    m tru  tố về tộ  

“G ết ngườ ” theo qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 123 củ  Bộ luật  ình sự năm 2015 (sử  

đổ , bổ sung năm 2017). 

Tạ  ph  n t  ,    m sát v  n thực h nh qu ền côn  tố  h  nước luận tộ ,   ữ 

n u  n bản Cáo trạn  đã tru  tố về tộ  d nh, đ  m, khoản, đ ều luật đố  vớ  tất cả bị 

cáo v  đề n hị  ộ  đồn  xét xử: 

Áp dụn  khoản 2 Đ ều 123; các đ  m b, e, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51; Đ ều 

38; Đ ều 15; khoản 3 Đ ều 57 củ  Bộ luật  ình sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung năm 

2017)  Xử phạt bị cáo Trần Quý N từ 07 năm đến 07 năm 06 thán  tù về tội “Giết 

người”. 

Về trách nh ệm d n sự:  uá trình đ ều tr  v  tạ  ph  n t  , bị hạ   nh Trần Văn 

T khôn    u cầu bồ  thườn   ì th m n n khôn  đề cập   ả  qu ết  
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Về vật chứn : Đề n hị  ộ  đồn  xét xử tu  n tịch thu t  u hủ  52 lá bài Tây; 

01 cá  đĩ  đất m u trắn  bị vỡ l m 2 phần; 01 con rự  (lưỡ  bằng k m loạ  dà  25cm bị 

cong queo, có mấu cong, c ỗ rộng n ất c   lưỡ  rự  là 3cm; c n bằng gỗ dà  25cm) 

là côn  cụ phạm tộ . 

Bị cáo Trần  uý   khôn  tr nh luận, x n được sự kho n hồn  củ   h  nước  

Bị hạ  Trần Văn T khôn  tr nh luận v  x n   ảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần 

Quý N. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron  hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tr , xét hỏ , tr nh luận tạ  ph  n t  ,  ộ  đồn  xét xử nhận định như s u: 

[1] Về thủ tục tố tụn : 

Về h nh v , qu ết định tố tụn  củ  Cơ qu n đ ều tr  Côn   n t nh  uản    m, 

Đ ều tr  v  n; V ện k  m sát nh n d n t nh  uản    m,    m sát v  n tron  quá trình 

đ ều tr , tru  tố đã thực h ện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục theo qu  định củ  

Bộ luật Tố tụn  hình sự  Bị cáo v  nhữn  n ườ  th m     tố tụn  khôn     có ý k ến 

hoặc kh ếu nạ  về h nh v , qu ết định củ  Cơ qu n t ến h nh tố tụn , n ườ  t ến h nh 

tố tụn   Do đó, các h nh v , qu ết định tố tụn  củ  Cơ qu n t ến h nh tố tụn , n ườ  

t ến h nh tố tụn  đã thực h ện đều hợp pháp  

[2] Về nộ  dun  vụ án: 

Tạ  ph  n t  , bị cáo Trần  uý   kh   nhận:  hoản  13   ờ 30 phút n    

11 7 2019, tạ  nh   nh Ph n Tư T1 thuộc thôn C, xã T, hu ện T, t nh  uản    m, do 

có m u thuẫn tron  v ệc chơ  đánh b   n n   ữ  Trần  uý   và anh Trần Văn T xả  

r  cả  vã,  nh T đã đập vỡ cá  đĩ  dùn  đ  đánh b  .   u đó, anh T và N đ  r  đứn  ở 

s n  ần   ến  nước nh   nh T1 t ếp tục cã  nh u, rồ   nh T dùn  c    ỗ d   khoản  

50cm, đườn  kính khoản  03cm đánh trún  v o trán, sát đuô  cun  lôn  m   trá  

Trần  uý       thươn  tích 02%. Do bức xúc về h nh v  củ   nh T, lúc này N thấ  

cá  rự  có sẵn tr n tấm b  tôn  đậ  m ện    ến  nước nh   nh Ph n Tư T1, N cầm 

lên chém một cái vào anh T     thươn  tích ở t   trá   Anh T bỏ chạ  thì N t ếp tục 

đuổ  theo,  nh T và N cùn  nhả  xuốn  ruộn  v  bị ngã, s u kh  vùn  dậ  chạ  r  

  ữ  đám ruộn  thì h   b n đứn  lạ    ằn  co, cá  rự  trún  v o m  mắt trá  củ   nh T 

    thươn  tích,  nh T t ếp tục bỏ chạ  thì bị n ã xuốn  đất   úc n  , Trần  uý   

cầm rự  chém vào vùn  hạ sườn - lưn  trá  củ   nh T     thươn  tích, rách cơ ho nh, 

rách lách mặt ho nh (đã được p ẫu t uật cắt l c  toàn p ần), tr n dịch m n  phổ  

trái. Trần  uý   dùn  cá  rự  có mũ  nhọn l  hun  khí n u  h  m chém nh ều cá  v o 

t   trá  v  vùn  hạ sườn lưn  trá  (là vùng tương đố  nguy   ểm, có t ể dẫn đến c ết 

ngườ ) củ  bị hạ  Trần Văn T gây thươn  tích 48%, v ệc  nh T khôn  chết l  do     

đình cứu chữ  kịp thờ   

[3] Xét lờ  kh   nhận củ  bị cáo tạ  ph  n t   ho n to n phù hợp vớ  b  n bản 

khám n h ệm h ện trườn , lờ  kh   củ  bị hạ , n ườ  l m chứn , kết quả   ám định 

thươn  tích v  các chứn  cứ khác được thu thập chứn  m nh có tạ  hồ sơ vụ án,  ộ  

đồn  xét xử có đủ cơ sở kết luận: Do bức xúc về v ệc bị n ườ  bị hạ  Trần Văn T vô 
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cớ dùng c    ỗ đánh trún  v o trán     thươn  tích 02% n n bị cáo Trần  uý   đã 

cầm một con rự  (lưỡ  bằng k m loạ  dà  25cm bị cong queo, có mấu cong, c ỗ rộng 

n ất c   lưỡ  rự  là 3cm; c n bằng gỗ dà  25cm) l  hun  khí n u  h  m chém nh ều 

cái vào tay trái và vùn  hạ sườn - lưn  trá  (là vùng tương đố  nguy   ểm, có t ể dẫn 

đến c ết ngườ ) củ   nh Trần Văn T,     thươn  tích cho anh T vớ  tỷ lệ 48%; v ệc 

anh T khôn  chết l  do được đư  đ  cấp cứu kịp thờ , nằm n o   ý muốn chủ qu n 

củ  bị cáo  Vì vậ , h nh v  v  hậu quả n u tr n củ  bị cáo Trần  uý   đã phạm v o 

tộ  “G ết ngườ ” theo qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 123 củ  Bộ luật  ình sự năm 2015 

(sử  đổ , bổ sung năm 2017) như Cáo trạn  tru  tố củ  V ện k  m sát nh n d n t nh 

 uản    m v  luận tộ  củ     m sát v  n tạ  ph  n t   l  có căn cứ, đún  n ườ , 

đún  tộ , đún  pháp luật  

[4] Xét tính chất củ  vụ án, mức độ v  hậu quả do h nh v  phạm tộ      r  thì 

thấ :  

Tính mạn , qu ền được sốn  củ  con n ườ  được pháp luật  h  nhận, tôn trọn  

v  bảo vệ  Vì vậ , mọ  h nh v  trá  pháp luật x m phạm đến tính mạn , sức khỏe 

n ườ  khác đều bị pháp luật trừn  trị v  bị dư luận xã hộ  l n án  Bị cáo l  n ườ  có 

đủ năn  lực h nh v  v  năn  lực pháp luật, nhận thức rõ được v ệc dùn  dao là hung 

khí n u  h  m tấn côn  v o vùn  trọn   ếu củ  cơ th  bị hạ , gây hậu quả rách cơ 

hoành, rách lách mặt ho nh, tr n dịch m n  phổ  trá , có th  dẫn tớ  cá  chết cho bị 

hạ  nhưn  bị cáo vẫn thực h ện    nh v  phạm tộ  củ  bị cáo l  n u  h  m cho xã hộ , 

x m phạm đến tính mạn  v  sức khoẻ củ  n ườ  khác, thuộc trườn  hợp rất n h  m 

trọn ; l m ảnh hưởn  xấu đến tình hình  n n nh, trật tự xã hộ  ở đị  phươn  n n cần 

phả  áp dụn  mức hình phạt n h  m, tươn  xứn  vớ  tính chất, mức độ v  hậu quả do 

h nh v  phạm tộ      r , mớ  có tác dụn  răn đe,   áo dục r  n  v  ph n  n ừ  chun  

cho xã hộ   

[5] Xét các tình t ết   ảm nhẹ, tăn  nặn  trách nh ệm hình sự v  nhân thân củ  

bị cáo tron  vụ án thì thấ : 

[5 1] Về tình t ết tăn  nặn  trách nh ệm hình sự: Bị cáo khôn  có tình t ết tăn  

nặn  trách nh ệm hình sự  

[5.2] Về tình t ết   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự v  nh n th n củ  bị cáo: Quá 

trình đ ều tr  v  tạ  ph  n t  , bị cáo đã th nh khẩn kh   báo, ăn năn hố  cả   Tron  vụ 

án n  , n ườ  bị hạ  cũn  có một phần lỗ , vô cớ đánh bị cáo trước, l m cho bị cáo bị 

kích độn  về t nh thần dẫn đến h nh v  phạm tộ     u kh  phạm tộ , bị cáo đã tác độn  

    đình bồ  thườn  to n bộ ch  phí chữ  trị cho bị hạ  v  bồ  thườn  th m số t ền 

30 000 000 đồn  theo   u cầu củ  n ườ  bị hạ   Bị cáo có nh n th n tốt; l  l o độn  

chính tron      đình, trước kh  phạm tộ  l   ộ  v  n được B n chấp h nh  ộ   ôn  

d n V ệt   m xã T tặn  G ấ  khen vì đã có th nh tích xuất sắc tron  côn  tác hộ  v  

phon  tr o nôn  d n năm 2018  Bị cáo có ôn  nộ  l  Trần   v  ch  ruột l  Trần Văn 

T3 l  cán bộ khán  ch ến chốn  Mỹ cứu nước được  h  nước tặn   u n hu  chươn  

khán  ch ến  Tạ  ph  n tòa, bị hạ  x n   ảm nhẹ hình phạt cho bị cáo  Đ   l  nhữn  

tình t ết   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự qu  định tạ  đ  m b, e, s khoản 1, khoản 2 

Đ ều 51 củ  Bộ luật  ình sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung năm 2017) được xem xét áp 

dụn  kh  qu ết định hình phạt đố  vớ  bị cáo  
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[6]   nh v  phạm tộ  củ  bị cáo thuộc trườn  hợp phạm tộ  chư  đạt (anh  rần 

Văn   bị t ương tíc  48%) n n kh  qu ết định hình phạt bị cáo c n được áp dụn  

Đ ều 15, khoản 3 Đ ều 57 củ  Bộ luật  ình sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung năm 

2017). 

[7] Về loạ  hình phạt áp dụn : Xét tính chất củ  vụ án, mức độ v  hậu quả do 

h nh v  phạm tộ      r , các tình t ết   ảm nhẹ, tăn  nặn  trách nh ệm hình sự v  

nh n th n củ  bị cáo,  ộ  đồn  xét xử qu ết định áp dụn  loạ  hình phạt tù có thờ  

hạn đố  vớ  bị cáo mớ  đảm bảo tính răn đe,   áo dục r  n  v  ph n  n ừ  tộ  phạm  

[8] Về áp dụn  Đ ều 54 củ  Bộ luật Hình sự: Xét bị cáo có nh ều tình t ết   ảm 

nhẹ trách nh ệm hình sự qu  định tạ  khoản 1 Đ ều 51 củ  Bộ luật Hình sự n n  ộ  

đồn  xét xử áp dụn  khoản 1 Đ ều 54 củ  Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổ , bổ 

sung năm 2017) xử bị cáo dướ  mức khở  đ  m củ  khun  hình phạt tru  tố  

[9] Về các vấn đề khác: 

Đố  vớ  h nh v  củ   nh Ph n Tư T1 cho anh Trần Văn T và Trần  uý   mượn 

cá  đĩ  đ  chơ  đánh b   tạ  nh   nh T1, nhưn   nh T1 khôn  b ết v ệc  nh T và T1 

đánh b   thắn  thu  bằn  t ền, n n Cơ qu n Cảnh sát đ ều tr  Côn   n t nh  uản  

  m khôn  đề cập xử lý l  phù hợp. 

Đố  vớ  h nh v  củ  anh Trần Văn T dùng một đoạn  ỗ đánh vào vùng trán trái 

Trần  uý       thươn  tích 02%. Trần  uý   đã có đơn   u cầu khôn  khở  tố vụ 

án hình sự đố  vớ  h nh v  củ  Trần Văn T     r   Mặc dù h nh v  củ  Trần Văn T 

khôn  bị tru  cứu trách nh ệm hình sự do bị hạ  khôn    u cầu khở  tố hình sự nhưn  

h nh v  n u tr n đã “Xâm  ạ  sức k ỏe c   ngườ  k  c” qu  định tạ  đ  m e khoản 3 

Đ ều 5   hị định số 167 2013  Đ-CP n    12 11 2013 củ  Chính phủ. 

Đố  vớ  h nh v  đánh bạc củ  Trần Văn T và Trần  uý   thuộc trườn  hợp vi 

phạm về “Đ n  bạc tr   p ép bằng  ìn  t ức cào tố” qu  định tạ  đ  m   khoản 2 

Đ ều 26   hị định số 167 2013  Đ-CP n    12 11 2013 củ  Chính phủ. 

Vì vậ , n    10 4 2020 Côn   n hu ện T, t nh  uản    m r   u ết định số 

17 v  18  Đ-XP C về v ệc xử phạt v  phạm h nh chính đố  vớ  ôn  Trần  uý   về 

hành vi “Đ n  bạc tr   p ép bằng  ìn  t ức cào tố” vớ  mức t ền phạt 1 500 000 

đồn  v  ôn  Trần Văn T về h nh v  “Đ n  bạc tr   p ép bằng  ìn  t ức cào tố” và 

“Xâm  ạ  sức k ỏe c   ngườ  k  c” vớ  tổn  mức t ền phạt chun  l  4 000 000 đồn  

là phù hợp. 

[10] Về trách nh ệm d n sự:   u kh  vụ án xả  r , bị cáo đã tác độn      đình 

bồ  thườn  to n bộ ch  phí chữ  trị cho bị hạ  Trần Văn T v  bồ  thườn  th m số t ền 

30 000 000 đồn  theo   u cầu củ   nh Trần Văn T  Tạ  ph  n t  ,  nh Trần Văn T 

khôn  có   u cầu bồ  thườn   ì th m n n  ộ  đồn  xét xử khôn  đề cập   ả  qu ết  

[11] Về xử lý vật chứn : Căn cứ đ  m   khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụn  

hình sự năm 2015, tịch thu t  u hủ  52 lá b   T  ; 01 cá  đĩ  đất m u trắn  bị vỡ l m 

2 phần; 01 con rự  (lưỡ  bằng k m loạ  dà  25cm bị cong queo, có mấu cong, c ỗ 

rộng n ất c   lưỡ  rự  là 3cm; c n bằng gỗ dà  25cm) l  côn  cụ phạm tộ   
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[12] Về án phí: Bị cáo Trần  uý   phả  chịu 200 000 đồn  án phí hình sự sơ 

thẩm theo qu  định tạ  đ  m   khoản 1 Đ ều 23 Nghị qu ết số 326 2016 UBTV  14 

n    30 12 2016 củ  Ủ  b n Thườn  vụ  uốc hộ  qu  định về mức thu, m ễn,   ảm, 

thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ phí T   án. 

Vì các lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về trách nh ệm hình sự: 

1.1. Tu  n bố: Bị cáo Trần Quý N phạm tộ  “G ết ngườ ”. 

1.2. Về hình phạt: 

Áp dụn :  hoản 2 Đ ều 123; các đ  m b, e, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51; Đ ều 

38; Đ ều 15; Đ ều 57 v  Đ ều 54 củ  Bộ luật  ình sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung 

năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Trần Quý N 06 (Sáu) năm tù. Thờ  hạn chấp h nh hình phạt tù 

được tính từ n    bị bắt tạm    m n    08/9/2020. 

2. Về xử lý vật chứn : Căn cứ đ  m   khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụn  hình 

sự năm 2015, tịch thu t  u hủ  52 (Năm mươ     ) lá bài Tây; 01 (Một) cá  đĩ  đất 

m u trắn  bị vỡ l m 2 phần; 01 (Một) con rự  (lưỡ  bằng k m loạ  dà  25cm bị cong 

queo, có mấu cong, c ỗ rộng n ất c   lưỡ  rự  là 3cm; c n bằng gỗ dà  25cm). 

(Vật c ứng tr n đ ng được quản lý tạ   ục      àn   n dân sự tỉn  Quảng 

Nam theo B  n bản g  o, n ận vật c ứng ngày 04/01/2021). 

3. Về án phí: Căn cứ đ  m   khoản 1 Đ ều 23   hị qu ết số 

326 2016 UBTV  14 n    30 12 2016 củ  Ủ  b n Thườn  vụ  uốc hộ  qu  định 

về mức thu, m ễn,   ảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ phí T   án, bị cáo 

Trần  uý   phả  chịu 200 000 (Hai trăm ng ìn) đồn  án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo, bị hạ  có qu ền l m đơn kháng cáo trong thờ  hạn 15 n   , k  từ 

n    tu  n án sơ thẩm (ngày 01/4/2021) đ    u cầu Tòa án nh n d n cấp c o tạ  Đ  

 ẵn  xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

5. Trườn  hợp bản án, qu ết định được th  h nh theo qu  định tạ  Đ ều 2  uật 

Th  h nh án d n sự thì n ườ  được th  h nh án d n sự, n ườ  phả  th  h nh án d n sự 

có qu ền thỏ  thuận th  h nh án, qu ền   u cầu th  h nh án, tự n u ện th  h nh án 

hoặc bị cưỡn  chế th  h nh theo qu  định tạ  các Đ ều 6, 7, 9  uật Thi hành án dân 

sự; thờ  h ệu th  h nh án được thực h ện theo qu  định tạ  Đ ều 30  uật Thi hành án 

d n sự. 

Nơi nhận:  
- Các cơ qu n t ến h nh tố tụn ;  

- Nhữn  n ườ  th m     tố tụn ; 

- Ph n  PV06 Côn   n t nh Quản    m; 

- Ph n     V  ở Tư pháp t nh Quản  Nam; 

-  ưu hồ sơ vụ án; 

-  ưu T   Hình sự  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

Nguyễn Quốc Thiện 

 


